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Điểm Chuẩn Thành Thạo Mới:  
Những Điều Gia Đình Cần Biết

“Thành thạo” có nghĩa là gì? 
Thành thạo có nghĩa là con quý vị đang đi đúng hướng trong quá trình học tập.

Mỗi mùa xuân, học sinh ở Illinois phải làm các bài kiểm tra bắt buộc:  

•   Đánh Giá Mức Độ Sẵn Sàng của Illinois (IAR)  
•   PreACT hoặc ACT  
•   Đánh Giá Khoa Học Illinois (ISA)

Tại sao trình độ thành thạo lại quan trọng? 
Việc có dữ liệu chính xác về hiệu suất của học sinh là điều cần thiết đối với:

Mức độ hiệu suất là phạm vi điểm chia toàn bộ phổ hiệu suất trong đánh giá của tiểu bang thành các loại. 
Mỗi tiểu bang quyết định có bao nhiêu cấp độ, điểm ngưỡng chia từng cấp độ và cấp độ nào được coi là 
“thành thạo”. Điểm chuẩn thành thạo là điểm mà học sinh cần đạt được trong bài đánh giá của tiểu bang 
để được xem xét theo đúng lộ trình học tập cho trình độ cấp lớp của mình.

Điểm Chuẩn Thành Thạo​
Điểm Ngưỡng​ Điểm Ngưỡng​Điểm Ngưỡng​

Mức hiệu suất thống nhất mới cho tất cả các bài kiểm tra cấp tiểu bang.

Báo Cáo  
Tiểu bang báo cáo có 
bao nhiêu học sinh tại 
mỗi trường đạt điểm 

“thành thạo” trong mỗi 
bài kiểm tra. Đây được 
gọi là tỷ lệ thành thạo. 
(Illinois công bố tỷ lệ 

thành thạo trên Bảng 
Điểm Illinois.) 

Trách Nhiệm Giải 
Trình  

Tiểu bang sử dụng tỷ 
lệ thành thạo như một 
trong nhiều biện pháp 

để giúp quyết định 
trường nào cần hỗ trợ 

và tài trợ thêm.

Quyết Định tại Địa 
Phương   

Các trường sử dụng 
điểm kiểm tra của tiểu 

bang (cùng với hiệu 
suất trên lớp và kết 
quả đánh giá tại địa 

phương) để quyết định 
xem học sinh có nên 
được hỗ trợ thêm hay 
không, chẳng hạn như 
học kèm, học hè hoặc 
có cơ hội học nhanh.

Cải Thiện Trường Học  
Giáo viên và hiệu 

trưởng sử dụng dữ liệu 
này để cải thiện việc 
dạy và học cho tất cả 

học sinh.

Dưới Mức Thành Thạo​ Gần Thành Thạo​ Thành Thạo​ Trên Thành Thạo​



Có vấn đề gì với điểm chuẩn  thành thạo cũ?
Trong nhiều năm, dữ liệu đánh giá của Illinois đã gửi 
thông điệp sai tới học sinh, gia đình và nhà giáo dục. Tỷ 
lệ thành thạo trong các đánh giá của tiểu bang không 
phù hợp với thực tế trong lớp học và không phù hợp 
với kỳ vọng thực tế về sự sẵn sàng cho đại học và nghề 
nghiệp.

Illinois có điểm chuẩn khắt khe nhất cả nước về môn 
toán và ngữ văn Anh - nghĩa là nhiều học sinh học giỏi ở 
trường nhưng lại không “thành thạo” trong các đánh giá 
của tiểu bang.

Trong môn khoa học, tiêu chuẩn quá thấp, nên nhiều 
học sinh trông có vẻ “thành thạo” về lý thuyết, ngay cả 
khi các em chưa nắm vững hoàn toàn kiến thức. 

Tại sao điều đó lại khó hiểu?
•   �Mỗi bài kiểm tra có số lượng mức độ 

hiệu suất khác nhau với tên gọi khác 
nhau.

•   �Các gia đình, học sinh và giáo viên 
nhận được nhiều thông tin trái chiều 
về hiệu suất của học sinh và liệu học 
sinh đã sẵn sàng cho đại học và nghề 
nghiệp hay chưa.

•   �Mức độ hiệu suất không khớp với kết 
quả học tập của học sinh trong lớp và 
các chỉ số đáng tin cậy khác về thành 
công của học sinh.

Điều gì đang thay đổi? Điều gì đang KHÔNG 
thay đổi?

•   �Điểm chuẩn mới về  trình độ thành thạo phản ánh tốt hơn kỳ vọng 
thực tế về sự sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp

•   �Mức độ hiệu suất thống nhất trên tất cả các bài kiểm tra:
    •   �Trên Thành Thạo
    •   �Thành Thạo
    •   �Gần Thành Thạo
    •   �Dưới Mức Thành Thạo

•   �Bản thân các bài kiểm tra
•   �Tiêu chuẩn học tập của 

tiểu bang (những điều 
học sinh được kỳ vọng 
phải biết và có thể làm)

Ví Dụ Thực Tế của Học Sinh:  
Trường Trung Học Phổ Thông East St. Louis

•   �Điểm trung bình (GPA) 4.0
•   Sáu khóa học tín chỉ kép
•   Việc làm ổn định vào mùa hè 
•   Kinh nghiệm học tập dựa trên công việc
•   Hơn 10 câu lạc bộ và hoạt động lãnh đạo
•   Ngữ văn Anh: 500 (“không thành thạo”)
•   Toán học: 530 (“không thành thạo”)

Điểm ngưỡng đánh giá của chúng tôi cho các em biết 
rằng các em không thành thạo hoặc chưa sẵn sàng vào 
đại học. Nếu các em ấy tin chúng tôi, có lẽ các em đã 
không đăng ký các khóa học AP hoặc đại học. 

Sinh viên này 
hiện đang theo 
học tại Đại Học 

Tây Nam Illinois, 
chứng minh rằng 
các điểm chuẩn 
thành thạo của 

chúng tôi không 
phù hợp với 

những gì thực 
sự cần để vào 

đại học và thành 
công ở đó.



Thu thập ý kiến đóng 
góp tại hơn chục sự 

kiện công cộng.

Nhiều cơ hội để công 
chúng bình luận.

Có sự tham gia của hơn 200 
nhà giáo dục và chuyên gia nội 

dung tại Illinois để giúp xác 
định trình độ thành thạo cần 
phải như thế nào và điểm số 

nào trong mỗi bài kiểm tra phù 
hợp nhất với những kỳ vọng 

đó.

ISBE liên tục cập nhật thông 
tin cho các trường học và công 

chúng qua các bản cập nhật 
email thường xuyên, thông tin 
cập nhật công khai trên trang 
web và các cuộc họp với lãnh 
đạo nhà trường và giới truyền 

thông.

Quá trình phát triển các mức độ hiệu suất mới được các nhà giáo dục dẫn dắt và được các chuyên gia bên 
ngoài xác nhận. Kim chỉ Nam của ISBE xuyên suốt nỗ lực này là điều chỉnh các điểm chuẩn thành thạo cho 
phù hợp với kỳ vọng thực tế của trường đại học và nghề nghiệp: điểm ACT cần thiết để học sinh vào đại 
học, vượt qua các khóa học đại học và thành công trong lực lượng lao động. 
 
Khi nào tôi sẽ nhận được điểm của con tôi?
Quý vị sẽ nhận được Báo Cáo Điểm Cá Nhân của con mình cho bất kỳ bài kiểm tra cấp tiểu bang nào mà các 
em đã thực hiện vào mùa xuân năm 2025 thông qua trường học của các em vào mùa thu năm nay. Những 
kết quả này sẽ bao gồm điểm số và mức độ hiệu suất của con quý vị (ví dụ: thành thạo), cũng như Bách 
Phân Vị Phát Triển của Học Sinh cho phép quý vị so sánh hiệu suất của con quý vị với những học sinh khác 
và với những năm trước.

Tôi diễn giải Bách Phân Vị Phát Triển của Học Sinh như thế nào?
Bách Phân Vị Phát Triển của Học Sinh (SGP) mô tả mức độ tiến bộ của một học sinh so với các bạn cùng 
lứa tuổi bắt đầu ở cùng trình độ. 

SGP biểu thị một bách phân vị. – không phải phần trăm. Nó cho quý vị biết mức độ phát triển trung bình 
của con em học sinh của quý vị so với mức độ phát triển của những học sinh khác. Nó không chỉ ra các em 
đã tăng trưởng bao nhiêu - chỉ cho biết mức tăng trưởng của các em cao hơn hay thấp hơn mức trung bình 
của tiểu bang, luôn là bách phân vị thứ 50.  Giống như khi bác sĩ nhi khoa nói rằng con quý vị nằm trong 
bách phân vị thứ 75 về chiều cao, điều đó có nghĩa là con quý vị cao hơn 75% so với những đứa trẻ khác 
cùng độ tuổi. 

Tôi có thể xem kết quả của trường, quận và tiểu bang ở đâu?
Quý vị sẽ tìm thấy tỷ lệ thành thạo của trường, quận và tiểu bang vào ngày 30 tháng 10 trên trang web Bảng 
Điểm Illinois: www.illinoisreportcard.com

Điểm chuẩn mới có tác động như thế nào đến tỷ lệ thành thạo?
Những thay đổi này cho thấy điểm chuẩn cũ quá cao ở môn ELA và toán, và quá thấp ở môn khoa học. 
Những con số mới cung cấp bức tranh chính xác hơn về quá trình học tập của học sinh. Chúng tôi sẽ không 
thể so sánh tỷ lệ thành thạo từ giờ trở đi với những năm trước, nhưng quý vị vẫn có thể theo dõi sự tiến bộ 
của học sinh bằng cách so sánh điểm số hoặc Bách Phân Vị Phát Triển của Học Sinh, vì các biện pháp đo 
lường đó không bị ảnh hưởng bởi mức độ hiệu suất mới.

Tiểu bang quyết định thế nào về điểm chuẩn mới?
Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Illinois (ISBE) đã dành thời gian để giải quyết vấn đề này. Quá trình này bắt 
đầu vào tháng 3 năm 2024 và kéo dài 18 tháng, bao gồm:

https://www.illinoisreportcard.com/


2024 - tỷ lệ phần trăm tất cả học 
sinh đạt mức thành thạo 

2025 - với các điểm chuẩn mới, tỷ 
lệ phần trăm tất cả học sinh đạt 

mức thành thạo

Khoa học 53% 45%

ELA 41% 53%

Toán học 28% 38%

Tôi có thể sử dụng kết quả kiểm tra của con tôi để hỗ trợ việc học của con như thế nào?
Quý vị có thể sử dụng kết quả kiểm tra của tiểu bang cùng với bảng điểm, bài tập trên lớp và phản hồi của 
giáo viên để hiểu rõ tình hình học tập của con mình. Điểm đánh giá chỉ là một phần của câu đố. Nếu con 
quý vị đạt điểm “gần thành thạo” hoặc “dưới mức thành thạo”, hãy trao đổi với giáo viên của con về cách 
quý vị có thể hỗ trợ việc học của con ở nhà hoặc tìm kiếm sự trợ giúp thêm. Nếu con quý vị đạt điểm “thành 
thạo” hoặc “trên thành thạo”, hãy trao đổi với giáo viên của con về các cơ hội vượt cấp hoặc học tập tăng 
tốc để đảm bảo con luôn được thử thách.

Tại sao con tôi phải làm nhiều bài kiểm tra? 
Các bài kiểm tra của tiểu bang như IAR, ACT và ISA là bắt buộc theo luật liên bang. Chúng đánh giá những 
gì con quý vị đã học được trong suốt năm học.

Các bài kiểm tra khác mà con quý vị có thể thực hiện, như NWEA MAP hoặc i-Ready, được các trường học 
tại địa phương lựa chọn để theo dõi tiến độ trong năm và giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy 
cho từng học sinh. 
 
Con tôi có thể tốt nghiệp nếu chưa đạt mức thành thạo không?
Con quý vị không cần phải đạt điểm thành thạo mới có thể tốt nghiệp. Yêu cầu tốt nghiệp của tiểu bang 
Illinois dựa trên điểm đạt của học sinh trong các khóa học bắt buộc, không phải dựa trên điểm kiểm tra. 
Học khu địa phương của quý vị có thể có các yêu cầu tốt nghiệp bổ sung, như dịch vụ cộng đồng hoặc các 
khóa học bổ sung. Quý vị có thể xem tất cả các yêu cầu tốt nghiệp của tiểu bang trên trang web của ISBE.  

Tôi có thể tìm hiểu thêm về những thay đổi này bằng cách nào?
Nhấp để tìm hiểu thêm tại www.isbe.net/feedback.

https://www.isbe.net/documents/grad_require.pdf

